UBND QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG ĐÀO

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ ngày: 21/10/2024 - 08/11/2024)
Độ tuổi: 5-6 tuổi

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	
NỘI DUNG GIÁO DỤC

	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	1. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	MT1. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài  thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc, bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp
	* Thể dục sáng
- Hô hấp: Thổi nơ bay
- Tay:
+ Đưa 2 lên cao, ra phía trước
+ Đưa hai lên cao, sang bên
- Chân: 
+ Đứng nâng cao chân
+ Chân bước sang trái, sang phải
* Bụng: đứng nghiêng người sang 2 bên
* Bật:
+ Bật liên tục về phía trước
+ Bật tại chỗ
	- Hoạt động: Thể dục buổi sáng 
Cho trẻ tập 2l x 8n
- Hô hấp: Thổi nơ bay
- Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, sang 2 bên.
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang ngang
- Chân: 
+ Đứng nâng cao chân
* Bụng: Hai tay chống hông đứng nghiêng người sang 2 bên
* Bật:
+ Bật tại chỗ
+ Bật liên tục về phía trước

	Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	MT2: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.
	- Trẻ có khả năng giữ được thăng bằng khi Bật xa 40 – 50cm
	- Hoạt động học:
+ Thể dục: Bật xa 40 – 50cm

	MT4. Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động
	- Trẻ có khả năng phối hợp tay- mắt khi thực hiện vận động Tung bóng lên cao và bắt bóng
- Trẻ có khả năng phối hợp tay- mắt khi Ném xa bằng 1 tay
	- Hoạt động học: 
+ Thể dục: Tung bóng lên cao và bắt bóng

+ Thể dục: Ném xa bằng 1 tay

	Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay - mắt

	MT6. Trẻ thể hiện được các vận động.
	- Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay.
- Xé, cắt dán đường vòng cung.
- Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
- Tô màu không lem ra ngoài
- Cắt được theo đường viền của hình vẽ
- Cắt dán hình tròn, hình vuông, hình tam giác
[bookmark: _gjdgxs]- Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu
	- Hoạt động chơi, hoạt động theo ý thích
- Tập tô e, ê.
- Hoạt động học: 
+ Tạo hình: Vẽ chân dung người thân trong gia đình.
- Hoạt động chơi các góc
- Hoạt động chơi theo ý thích 

	Biết  một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	MT9. Trẻ biết được tên thức ăn, biết ăn chín uống sôi để khỏe mạnh, ăn nhiều đồ ngọt, nước uống có ga dễ gây béo phì và không có lợi cho sức khỏe
	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất
- Kể được tên các thức ăn, nước uống có hại: các thức ăn ôi thiu, nước lã, rau quả khi chưa rửa sạch...Không ăn uống những thức ăn đó
- Biết ăn nhiều đồ ngọt, bánh kẹo sẽ gây sâu rang
- Biết ăn nhiều thịt, tinh bột, đồ ngọt sẽ dẫn đến béo phì
	- Hoạt động ăn, ngủ 
+ Cô giới thiệu các món ăn trong ngày và ích lợi của các món ăn nếu ăn đủ chất, giáo dục trẻ không ăn những đồ ăn ôi thiu, uống nước lã, nước ngọt có ga


	MT 10. Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống  nước đun sôi để khỏe mạnh;  Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe
	- Các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng đủ chất, sự liên quan ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, béo phì)
- Các đặc sản quê hương: Bánh gai, bánh gấc, bánh đậu xanh... 
	Hoạt động ăn, ngủ
- Hoạt động đón trả trẻ, trò chuyện hằng ngày.


	Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khoẻ    

	MT15.Trẻ nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, sốt…nguyên nhân và cách phòng tránh.
	- Hoạt động vui chơi ngoài trời.
- Hoạt động góc: 
Góc phân vai: Chơi nấu ăn, gia đình.
Góc Bác sỹ: xử lý khi bị bỏng.

	Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh 

	MT16. Trẻ biết những nơi nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần
	Không chơi gần những nơi nguy hiểm: ao, hồ, sông, giếng, bụi rậm…và nói được mối nguy hiểm khi đến gần
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi


	2. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng

	MT21. Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật hiện tượng.
	- Biết đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng
- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dung quen thuộc
	- Hoạt động học
+ KPKH: Tìm hiểu về một số đồ dùng ăn uống trong gia đình
+ KPKH: Trò chuyện về ngôi nhà thân yêu
- Hoạt động góc
+ Góc phân vai: Nấu ăn, cửa hàng bán đồ dùng gia đình, bác sỹ, phòng khám, mẹ con
+ Góc học tập: Chơi lô tô đồ dùng gia đình, phân loại các đồ dùng theo công dụng

	Nhận biết số đếm, số lượng

	MT 31. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.


	- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	Hoạt động học
LQVT: Đếm đến 7. Nhận biết nhóm có số lượng 7. Nhận biết số 7.

	MT 32. Trẻ biết so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả.
	- Trẻ có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: Bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	* Hoạt động học
- LQVT: So sánh số lượng trong phạm vi 7




	Nhận biết hình dạng

	MT 41. Trẻ biết ghép các hình hình học bằng các cách khác nhau.
	- Trẻ có khả năng tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
	- Hoạt động học
+ LQVT: Ôn các hình
+ Tạo hình: Cắt dán ngôi nhà từ các hình.


	Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

	MT 46. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	Tên, tuổi, giới tính công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp và nơi làm việc của bố, mẹ; sở thích của các thành viên trong gia đình; qui mô gia đình (gia đình nhỏ, gia đình lớn). Nhu cầu của gia đình. Địa chỉ gia đình.
	Hoạt động học
+ KPXH: Trò chuyện về người thân yêu của bé.
Hoạt động ngoài trời.
Hoạt động trò chuyện đón, trả trẻ hằng ngày.

	MT 47. Trẻ nói được địa chỉ gia đình mình khi được hỏi, trò chuyện.
	Địa chỉ, số nhà, đường, phố/thôn, xóm, xã, huyện, số điện thoại của gia đình.
	- Hoạt động học:
+ KPKH: Trò chuyện về ngôi nhà thân yêu
+ KPXH: Trò chuyện về người thân yêu của bé.
- Hoạt động chiều
+ Trò chuyện và đếm số lượng các thành viên trong gia đình trẻ

	3. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Nghe và hiểu lời nói

	MT 55. Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát
	- Trẻ có khă năng hiểu được các từ khái quát: đồ dùng gia đình

	- Hoạt động học:
+ KPXH: Trò chuyện về ngôi nhà và đồ dùng trong gia đình.
- Hoạt động đón trả trẻ
- Hoạt động góc:
+ Góc phân vai: Chơi gia đình.

	MT 62. Trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết trong nội dung truyện.



	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.



	- Hoạt động học LQVH: 
+ Kể chuyện “Nàng kiến dũng cảm”
+ Kể chuyện: “Ba cô gái”

	MT 63. Trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện
	Đóng kịch.



	- Hoạt động góc:
+ Góc văn học: Đóng kịch các câu chuyện “Nàng kiến dũng cảm”, “Ba cô gái”

	MT 71. Trẻ nhận dạng được các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	- Nhân dạng và phát âm đúng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. So sánh điểm giống và khác nhau giữa các chữ cái trong nhóm có điểm tương đồng.
	- Hoạt động học:
+ LQCC: e,ê
- Hoạt động chơi các góc
- Hoạt động chơi ngoài trời
- Hoạt động chơi theo ý thích

	4. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI

	Thể hiện ý thức về bản thân

	MT 73. Nói được một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình.
	- Nói tên, tuổi, giới tính, địa chỉ nhà hoặc số điện thoại, công việc hằng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình
- Vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình
	- Hoạt động học
+ KPXH: Trò chuyện về những người thân trong gia đình
- Hoạt động đón trả trẻ, trò chuyện hằng ngày
- Hoạt động ngoài trời
+ Trò chuyện về những người thân trong gia đình bé

	MT 76. Trẻ biết mình là con/ cháu/ anh/ chị/ em trong gia đình
	- Vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình.   
- Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình.
	- Hoạt động học
+ KPXH: Trò chuyện về những người thân trong gia đình
- Hoạt động đón trả trẻ, trò chuyện hằng ngày
- Hoạt động ngoài trời
+ Trò chuyện về những người thân trong gia đình bé

	Thể hiện sự tự tin, tự lực

	MT 78. Trẻ chủ động làm được một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...)
	- Chủ động và độc lập trong một số hoạt động
	- Mọi lúc mọi nơi

	Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	MT 93. Trẻ biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).
	· Kiềm chế những cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.
	- Hoạt động trò chuyện, đón trả trẻ hằng ngày.


	Quan tâm đến môi trường

	MT 96. Trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...).
	Nhận xét và tỏ thái độ với một số hành vi đúng - sai, tốt – xấu của con người đối với môi trường
	- Hoạt động chơi ngoài trời.
- Hoạt động chơi các góc.
- Hoạt động Chơi, hoạt động theo ý thích.
- Trò chuyện hằng ngày.

	5. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

	MT 98. Trẻ biết tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.
	- Trẻ thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	- Hoạt động học:
+ Dạy hát: Nhà của tôi
+ Dạy hát: Bé quét nhà
- Hoạt động chơi các góc
- Hoạt động chơi ngoài trời.

	Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	MT 104. Trẻ phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.
	- Hoạt động học: 
+ Tạo hình: Vẽ chân dung người thân trong gia đình.
- Hoạt động chơi các góc
- Hoạt động chơi theo ý thích

	MT 109. Trẻ nhận xét được các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét và bố cục.
	- Hoạt động học: 
+ Tạo hình: Vẽ chân dung người thân trong gia đình.
- Hoạt động chơi các góc
- Hoạt động chơi theo ý thích











KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1
CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC
Thời gian thực hiện:Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 25/10/2024
Độ tuổi: 5-6 tuổi

	Thứ
Thời gian
/Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
Đón trẻ, chơi
	- Niềm nở đón trẻ vào lớp, trao đổi phụ huynh về sức khỏe của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định.
- Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà của trẻ. 
- Cho trẻ nghe bài hát “Nhà của tôi”.
- Xem tranh cắt dán ngôi nhà 
- Cho trẻ tìm những đồ chơi có số lượng 7 xung quanh lớp.
- Làm quen câu chuyện “Nàng kiến dũng cảm”
- Cho trẻ chơi tự do
- Điểm danh

	

Thể dục buổi sáng.
	Tập thể dục theo nhạc: Mỗi động tác tập 2lx8n
- Hô hấp: Thổi nơ bay
- Tay - vai: Đưa 2 tay lên cao, sang hai bên 
- Bụng lườn: Hai tay chống hông đứng nghiêng người sang bên 
- Chân: Đứng nâng cao chân 
- Bật: Bật tại chỗ 

	

Hoạt động học
	KPXH
Trò chuyện  về ngôi nhà thân yêu của bé

	ÂM NHẠC:
Dạy hát “Nhà của tôi”
	LQVT
Ôn các hình
	THỂ DỤC 
Bật xa 40-45cm

	LQVH:
Kể chuyện: “Nàng kiến dũng cảm”

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai:
+ Đóng vai Mẹ con
+ Chơi bán hàng
+ Phòng khám bệnh. 
- Góc xây dựng: 
+ Trẻ phối hợp các loại đồ chơi, vật liệu chơi, các thao tác chơi khác nhau để tạo ra sản phẩm như: Xây ngôi nhà, xây chung cư.
- Góc học tập: Phân loại các hình dạng theo kích thước, tên gọi.
- Góc thư viện: Xem tranh ảnh về các kiểu nhà.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

	Chơi ngoài trời

	- Trò chuyện về ngôi nhà thân yêu của bé.
- Hát và vận động theo nhạc “Cả nhà đều yêu” 
- Làm quen bài thơ “Bầu trời của bé” 
- Cùng cô kể chuyện “Nàng kiến dũng cảm”
- Cho trẻ vẽ các nét bằng phấn trên sân.
- TCDG: “Kéo co”, “Đấu vật”
- TCVĐ:
+ Địa chỉ nhà của cháu
  + Tìm người láng giềng
  + Cáo và Thỏ
  + Cáo ơi ngủ à
+ Ném vòng;
- Chơi tự do với các đồ chơi trên sân trường.
- Nhặt lá vàng trong sân trường và bỏ vào thùng rác.

	Ăn, ngủ
	- Cô giới thiệu món ăn chính và món tráng miệng cho trẻ.
- Rèn kĩ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi ăn.
- Đánh răng sau khi ăn, uống nước sau khi ăn
- Rèn trẻ có ý thức trong khi ăn uống như không nói chuyện, đùa nhau trong khi ăn, uống nước…
- Rèn trẻ khi ngủ không được nói chuyện.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Trẻ hát một số bài hát, vận động theo ý thich một số bài hát về trường mầm non.
- Chơi trò chơi “Đoán tên bạn”, “Truyền tin”, “Kéo cưa lừa xẻ”, “Tai ai thính”, “Ai tinh hơn”
- Rèn trẻ kỹ năng cất đồ dung cá nhân đúng nơi quy định
- Rèn trẻ kỹ rửa tay theo các bước
- Chơi tự do ở các góc chơi.
- Cho các cháu vệ sinh lớp cuối tuần. 
- Nêu gương phát phiếu bé ngoan

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi.
- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dung cá nhân ra về.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của cháu trong ngày.
- Nhắc trẻ sử dụng các từ “Chào cô”, “Chào các bạn”









KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
CHỦ ĐỀ: CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/10/2024 – 01/11/2024
Độ tuổi: 5-6 tuổi

	Thứ
Thời gian
/Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ, chơi


	- Trao đổi với trẻ về những việc trẻ đã làm trong ngày chủ nhật 
- Trò chuyện với trẻ về gia đình của mình: gia đình cháu có những ai? Mọi người sống với nhau như thế nào 
- Cho trẻ nghe bài hát “Ai thương con nhiều hơn” qua băng.
- Xem tranh vẽ người thân trong gia đình
- Ôn bài hát: “Nhà của tôi”
- Cho trẻ làm quen câu chuyện “Ba cô gái”
- Chơi góc xây dựng 
- Điểm danh

	Thể dục sáng
	Tập thể dục theo nhạc: Mỗi động tác tập 2lx8n
- Hô hấp: Thổi nơ bay
* Tay - vai: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang ngang 
- Bụng lườn: Hai tay chống hông đứng nghiêng người sang bên 
- Chân: Đứng nâng cao chân 
- Bật: Bật tại chỗ

	
Hoạt động học
	KPXH
Trò chuyện về những người thân trong gia đình

	TẠO HÌNH
Làm tranh trang trí gia đình

	LQCC
LQCC: e, ê

	THỂ DỤC
Tung bóng lên cao và bắt bóng
	LQVT
Đếm đến 7. Nhận biết nhóm có số lượng 7.  Nhận biết số 7


	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: 
   + Chơi bác sĩ
   + Chơi bán hàng
   + Chơi gia đình
- Góc Xây dựng: 
   + Trẻ phối hợp các loại đồ chơi, vật liệu chơi, các thao tác chơi khác nhau để tạo ra sản phẩm như: Xây ngôi nhà của bé 
- Góc tạo hình: vẽ, tô màu người thân trong gia đình.
- Góc thư viện: 
 + Xem tranh và trò chuyện về những người thân trong gia đình
- Góc học tập: 
 + Tìm và nối nhóm theo số lượng 7

	Chơi ngoài trời

	- Quan sát sân trường, chăm sóc cây trong vườn trường
- Trò chuyện về những người thân trong gia đình bé
- Xem tranh về gia đình
- Vẽ người thân trong gia đình bé
- Làm quen số lượng 7 trên cát
- TCVĐ
+ Nhảy lò cò
+ Ai nhanh hơn
+ Trò chơi tung bóng
- TCDG
+  Cướp cờ
+ Chèo thuyền
+ Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do với các đồ chơi trên sân trường.

	Ăn, ngủ
	- Cô giới thiệu món ăn chính và món tráng miệng cho trẻ.
- Rèn kĩ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi ăn.
- Đánh răng sau khi ăn, uống nước sau khi ăn
- Rèn cho trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt bưng cơm
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như “mời cô”, “mời bạn” khi vào bữa ăn.
- Ăn không rơi vãi ra ngoài, không dùng tay bốc thức ăn.
- Rèn trẻ khi ngủ không được nói chuyện.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Chơi trò chơi “Tìm người láng giềng”, “Nu na nu nống”, “Kéo cưa lừa xẻ”, “Lộn cầu vồng” 
- Hoàn thành vở tạo hình: Tô màu những người thân trong gia đình
- Chơi tự do ở các góc.
- Rèn trẻ kỹ năng xếp hang khi chờ tới lượt lấy cơm
- Rèn trẻ kỹ năng nói cảm ơn khi được giúp đỡ, khi được cho quà.
- Cho các cháu vệ sinh lớp cuối tuần. Nêu gương phát phiếu bé ngoan

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi
- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dung cá nhân ra về.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của cháu trong ngày.
- Nhắc trẻ sử dụng các từ “Chào cô”, “Chào các bạn”






KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 08/11/2024
Độ tuổi: 5-6 tuổi
	[bookmark: _GoBack]Thứ
Thời gian
/Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
Đón trẻ, chơi
	- Niềm nở đón trẻ vào lớp, trao đổi phụ huynh về sức khỏe của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định.
- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình.
- Hát bài hát “Bé quét nhà”
- Kể tên các đồ vật xung quanh lớp có số lượng 7
- Cho trẻ chơi tự do.
- Điểm danh

	
Thể dục buổi sáng
	Tập thể dục theo nhạc: Mỗi động tác tập (2lx8n)
- Hô hấp: Gà gáy
- Tay - vai: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang ngang 
- Bụng lườn: Hai tay chống hông đứng nghiêng người sang bên 
- Chân: Đứng nâng cao chân 
* Bật: Bật liên tục về phía trước

	

Hoạt động học
	KPXH
 Trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình
	LQVH
Kể chuyện “Ba cô gái”
	LQVT
So sánh số lượng trong phạm vi 7

	THỂ DỤC
Ném xa bằng 1 tay
	ÂM NHẠC
Dạy hát 
“Bé quét nhà”

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: “Gia đình, bán hàng, bác sĩ”.
- Góc xây dựng: Trẻ phối hợp các loại đồ chơi, vật liệu chơi, các thao tác chơi khác nhau để tạo ra sản phẩm như: Ngôi nhà, hàng rào, vườn cây,vườn hoa, cổng…
- Góc nghệ thuật: Tạo hình: Vẽ các đồ dùng trong gia đình.
- Góc thư viện: Trẻ phối hợp xem tranh và trò chuyện về những đồ dùng trong gia đình.
- Góc thiên nhiên: Một số trẻ phối hợp để chăm sóc cây xanh, nhặt lá khô, lau bụi cho lá.

	Chơi ngoài trời

	- Trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình của bé.
- Hát “Bé quét nhà”
- Ôn câu chuyện “Ba cô gái”
- Vận động theo lời bài hát “Nhà mình rất vui” 
- Cho trẻ vẽ các số bằng phấn trên sân.
- TCDG: “ Kéo co”, “ Mèo đuổi chuột”, “ Cắp cua”, “ Lộn cầu vông”, “ Xỉa cá mè”
- TCVD: Cáo và thỏ; Cáo ơi ngủ à
- Đọc đồng dao “ Rồng rắn lên mây”
- Chơi tự do với các đồ chơi trên sân trường.

	Ăn, ngủ
	- Cô giới thiệu món ăn chính và món tráng miệng cho trẻ.
- Rèn kĩ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi ăn.
- Trẻ biết đi đánh răng sau khi ăn cơm và biết giúp cô sắp xếp giường, gối để ngủ.
- Ăn không rơi vãi ra ngoài, không dùng tay bốc thức ăn.
- Rèn trẻ khi ngủ không được nói chuyện.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Ôn bài buổi sáng
- Tạo hình: Vẽ cái nồi
- Chơi trò chơi “Nhà bé ở đâu”, “Truyền tin”, “Kéo cưa lừa xẻ”, “Tai ai thính”, “Ai tinh hơn”
- TCDG: “Xỉa cá mè”, “Dung dăng dung dẻ”, “Tập tầm vông”
- Chơi tự do ở các góc
- Rèn trẻ kỹ năng xếp hàng và đi phía bên tay phải khi lên, xuống cầu thang.
- Cho các cháu vệ sinh lớp cuối tuần. 
- Nêu gương phát phiếu bé ngoan

	Chơi/ Trả trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi
- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dung cá nhân ra về.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của cháu trong ngày.
- Nhắc trẻ sử dụng các từ “ Chào cô”, “ Chào các bạn”








